
Mẫu số 3a
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHƯỚC GIANG

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ CƠ SỞ SẢN XUẤT
BỊ THIỆT HẠI DO DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN

Từ ngày 09 tháng 10 năm 2025 đến ngày 20 tháng 10 năm 2025
(Kèm theo Thông báo niêm yết ngày   tháng 11 năm 2025)

STT Địa phương (cấp tỉnh, cấp
xã)

Tổng hợp thiệt hại Kinh phí hỗ trợ (triệu đồng)

Số quyết
định hỗ
trợ

Trâu,
bò,

ngựa, dê
Gà Vịt

Động
vật
trên
cạn
khác

Tổng NSNN hỗ trợ NSTW
hỗ trợ

NSĐP
đảm bảo

Con Kg Con Kg Con Kg Kg
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (16) (17) (18) (19) (20)
I TỔNG SỐ 320 489 5.800 7.150 267.365.000

II CHI TIẾT THEO
ĐỊA PHƯƠNG

1.1 Thôn An Phước  320 489 4.600 4.750 183.365.000
1 Nguyễn Thanh 4.600 4.750 166.250.000
2 Trần Ngọc Nghiêm 320 489 17.115.000

1.2 Thôn Kim Thành Thượng 1.200 2.400 84.000.000
1 Hồ Bốn 1.200 2.400 84.000.000

Phước Giang, ngày    tháng 11  năm 2025
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)
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